
CHƯƠNG TRÌNH NHÀ TRƯỜNG MÔN GDĐP 

 NĂM HỌC 2023 - 2024 

 

1. MÔN GDĐP LỚP 6 

STT Bài học 
Số 

tiết 

Tiết 

thứ 
Tuần dạy Thiết bị dạy học 

Văn hóa lịch sử truyền thống (12 tiết) 

1 
Chủ đề 1: Vùng đất Hải Phòng từ thời 

Nguyên Thủy đến thế kỉ X 
4 1-4 1,2,3,4 

Máy tính, máy chiếu, 

tranh ảnh, tư liệu. 

2 
Chủ đề 2: Nữ tướng Lê Chân và Đức 

Vương Ngô Quyền  
4 5-8 5,6,7,8 

Máy tính, máy chiếu, 

tranh ảnh, tư liệu về 

các nhân vật. 

3 Kiểm tra giữa kì I 1 9 9 Đề kiểm tra  

4 
Chủ đề 3: Truyện cổ dân gian Hải 

Phòng  
4 

10-

13 
10,11,12,13 

Máy tính, máy chiếu, 

tư liệu, phiếu học tập  

5 

Chủ đề 4: Bản đồ hành chính và các 

đơn vị hành chính thành phố   Hải 

Phòng  

3 
14-

16 
14,15,16 

Máy tính, máychiếu, 

tư liệu, bản đồ hành 

chính về thành phố Hải 

Phòng  

6 Kiểm tra cuối kì I 1 17 17 Đề kiểm tra  

7 Chủ đề 5: Địa lí tự nhiên  Hải Phòng  4 
18-

21 
18,19,20,21 

Máy tính, máy chiếu, 

tư liệu, bản đồ địa lí tự 

nhiên về  thành phố 

Hải Phòng  

8 Chủ đề 6: Biển đảo quê hương  4 
22-

25 
22,23,24,25 

Máy tính, máy chiếu, 

tranh ảnh, tư liệu, bản 

đồ  

9 Kiểm tra giữa  kì II 1 26 26 Đề kiểm tra  

10 
Chủ đề 7: Nghề truyền thống ở Hải 

Phòng  
4 

27-

30 
27,28,29,30 

Máy tính, máy chiếu, 

hình ảnh, bài thuyết 

minh hướng dẫn tham 

quan 

11 
Chủ đề 8: Truyền thống tốt đẹp của 

gia đình dòng họ  
3 

31-

33 
31,32,33 

Máy tính, máy chiếu, 

hình ảnh, tư liệu về 

hương ước của các 

dòng họ ở địa phương. 

12 Kiểm tra cuối  kì II 1 34 34 Đề kiểm tra  

13 
Chủ đề 8: Truyền thống tốt đẹp của 

gia đình dòng họ 
1 35 35 

Máy tính, máy chiếu, 

hình ảnh, tư liệu về 

hương ước của các 

dòng họ ở địa phương. 

 

 



2. MÔN GDĐP LỚP 7 

STT Bài học 
Số 

tiết  

Tiết 

thứ  

Tuần 

 dạy 
Thiết bị dạy học 

1 CHỦ ĐỀ 1 : 

VÙNG ĐẤT HẢI 

PHÒNG TỪ NĂM 938 

ĐẾN NĂM 1427 

4 1-2-3-

4 
1 

- SGK, SGV, TL tham khảo,... 

- KHBD, máy tính, máy chiếu, 

PHT, vi deo 

2 CHỦ ĐỀ 2 : 

VÙNG ĐẤT HẢI 

PHÒNG THỜI LÊ SƠ TỪ 

NĂM 1428 ĐẾN NĂM 

1527 

4  5-6-7-

8 

5,6,7,8 - SGK, SGV, TL tham khảo,... 

- KHBD, máy tính, máy chiếu, 

PHT, vi deo 

3 Kiểm tra giữa kì I 1 9 9 Đề KT phô tô 

4 CHỦ ĐỀ 3 : 

TỤC NGỮ CA DAO HẢI 

PHÒNG 

4 10-11-

12-13 

10,11,12,13 - SGK, SGV, TL tham khảo,... 

- KHBD, máy tính, máy chiếu, 

PHT, vi deo 

5 CHỦ ĐỀ 4: 

BẢO TỒN DI SẢN VĂN 

HÓA HẢI PHÒNG 

3 14-15-

16 

14,15,16 - SGK, SGV, TL tham khảo,... 

- KHBD, máy tính, máy chiếu, 

PHT, vi deo 

6 Kiểm tra cuối kì I 1 17 17 Đề KT phô tô 

7 CHỦ ĐỀ 4: 

BẢO TỒN DI SẢN VĂN 

HÓA HẢI PHÒNG 

1 18 18 - SGK, SGV, TL tham khảo,... 

- KHBD, máy tính, máy chiếu, 

PHT, vi deo 

8 CHỦ ĐỀ 5: NGHỆ 

THUẬT HÁT ĐÚM 

HUYỆN THỦY 

NGUYÊN 

4 19-20-

21-22 

19,20,21,22 - SGK, SGV, TL tham khảo,... 

- KHBD, máy tính, máy chiếu, 

PHT, vi deo 

9 CHỦ ĐỀ 6: LỄ HỘI CHỌI 

TRÂU ĐỒ SƠN 

4 23-24-

25 

23,24,25 - SGK, SGV, TL tham khảo,... 

- KHBD, máy tính, máy chiếu, 

PHT, vi deo lễ hội chọi trâu 

10 Kiểm tra giữa kì II 1 26 26 Đề KT phô tô 

11 CHỦ ĐỀ 6: LỄ HỘI CHỌI 

TRÂU ĐỒ SƠN 

4 27 27 - SGK, SGV, TL tham khảo,... 

- KHBD, máy tính, máy chiếu, 

PHT, vi deo lễ hội chọi trâu 

12 CHỦ ĐỀ 7: ĐẶC SẢN 

ẨM THỰC HẢI PHÒNG. 

3 28-29-

30 

28,29,30 - SGK, SGV, TL tham khảo,... 

- KHBD, máy tính, máy chiếu, 

PHT, vi deo phố ẩm thực HP 

13 CHỦ ĐỀ 8: DU LỊCH 

HẢI PHÒNG 

3  31-

32-33 

31,32,33 - SGK, SGV, TL tham khảo,... 

- KHBD, máy tính, máy chiếu, 

PHT, vi deo các địa danh du lịch 

HP 

14 Kiểm tra cuối kì II 1 34 34 Đề KT phô tô 

15 CHỦ ĐỀ 8: DU LỊCH 

HẢI PHÒNG 

1 35 35 - SGK, SGV, TL tham khảo,... 

- KHBD, máy tính, máy chiếu, 

PHT, vi deo các địa danh du lịch 

HP 

 



3. MÔN GDĐP LỚP 8 

STT Bài học 
Số 

tiết  

Tiết 

thứ  
Tuần dạy  Thiết bị dạy học 

1 
Chủ đề 1. Vùng đất Hải Phòng từ 

năm 1527 đến năm 1802  
4 

1-2-3-

4 
1,2,3,4 

Tivi, máy tính, tranh 

ảnh 

2 
Chủ đề 2. Vùng đất Hải Phòng từ 

năm 1802 đến 1888 
4 

5-6-7-

8 
5,6,7,8 

Tivi, máy tính, tranh 

ảnh 

3 Kiểm tra giữa kì I 1 9 9   

4 
Chủ đề 3. Hải Phòng từ năm 1888 

đến 1918 
4 

10-11-

12-13 
10,11,12,13 

Tivi, máy tính, tranh 

ảnh 

5 

Chủ đề 4. Âm nhạc truyền thống Hải 

Phòng. Tìm hiểu về Ca trù Đông 

Môn. 

4 
14-15-

16-17 
14,15,16,17 

Tivi, máy tính, tranh 

ảnh 

6 Kiểm tra cuối kì I  1 18 18   

7 Chủ đề 5.Múa rối cạn Bảo Hà      4 
19-20-

21-22 
19,20,21,22 

Tivi, máy tính, tranh 

ảnh 

8 
Chủ đề 6 Thơ nôm Nguyễn Bỉnh 

Khiêm 
4 

23-24-

25-26 
23,24,25,26 

Tivi, máy tính, tranh 

ảnh 

9 Kiểm tra giữa kỳ II 1 27 27   

10 
Chủ đề 7. Phòng chống đuối nước 

cho học sinh Hải Phòng 
4 

28-29-

30-31 
28,29,30,31 

Tivi, máy tính, tranh 

ảnh 

11 
Chủ đề 8. Bảo vệ môi trường và tài 

nguyên biển khu vực Hải Phòng 
3 

32-33-

34 
32,33,34 

Tivi, máy tính, tranh 

ảnh 

12 Kiểm tra đánh giá cuối kì II 1 35 35   

 Tự Cường, ngày  05  tháng 9 năm 2023 

 

 

 


